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Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

 C¸c  văn b¶n ph¸p  lý  cã liªn quan

 QD sè  az  ngµy  cña Thèng ®èc NHNN vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ chuyÓn tiÒn 
®iÖn tö.

 QD sè  134/2000/QD-NHNN2 ngµy 18/4/2000 cña Thèng ®èc NHNN vÒ viÖc ban 
hµnh Quy tr×nh kü thuËt nghiÖp vô ChuyÓn tiÒn ®iÖn tö cña NHNN.

 ND 64/2001/ND-CP cña ChÝnh Phñ ngµy 20/9/2001 vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n qua 
c¸c tæ  chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n.

 QD sè  226/2002QD-NHNN cña Thèng ®èc NHNN ngµy 26/3/2002 vÒ viÖc ban 
hµnh  quy tr×nh kü thuËt h¹ch to¸n nghiÖp vô thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt qua 
c¸c tæ  chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n.

 QD sè  44/2002/QD-TTg cña Thñ t-íng ChÝnh Phñ ngµy 21/3/2002 vÒ viÖc sö 
dông chøng tõ ®iÖn tö lµm chøng tõ kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n vµ thanh to¸n vèn cña 
c¸c Tæ  chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n.

 QD sè  1557/2001/QD-NHNN cña Thèng ®èc NHNN ngµy 14/12/2001 vÒ viÖc ban 
hµnh quy chÕ thanh to¸n bï trõ ®iÖn tö liªn ng©n hµng.

 QD sè  212/2002/QD-NHNN cña Thèng ®èc NHNN ngµy 20/3/2002 vÒ viÖc ban 
hµnh quy tr×nh kü thuËt nghiÖp vô thanh to¸n bï trõ ®iÖn tö liªn Ng©n hµng.

K  toán ếK  toán ế nghi p v  thanh toán v n ệ ụ ốnghi p v  thanh toán v n ệ ụ ố
gi a các ữgi a các ữ Ngân hang ̀Ngân hang ̀



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Nh ng vân đê chungữ ́ ̀Nh ng vân đê chungữ ́ ̀
 Khai niêḿ ̣ : Là nghi p v  thanh toán qua l i gi a các NH nh m ti p ệ ụ ạ ữ ằ ế

t c quá trình thanh toán ti n gi a các đ n v , TCKT, cá nhân v i nhau ụ ề ữ ơ ị ớ
mà h  không cùng m  TK t i m t NH và thanh toán v n n i b  gi a ọ ở ạ ộ ố ộ ộ ữ
các đ n v  trong h  th ng NHơ ị ệ ố

 Y nghiá ̃
 Th c hiên tôt nghiêp vu thanh toan vôn gi a cac NH cung la qua trinh ự ̣ ́ ̣ ̣ ́ ́ ữ ́ ̃ ̀ ́ ̀

ma chung ta đap ng tôt cac yêu câu cua thanh toan KDTM̀ ́ ́ ứ ́ ́ ̀ ̉ ́
 Cac NHTM, cac TCTD co thê s  dung tôi đa nguôn vôn huy đông đ c ́ ́ ́ ̉ ử ̣ ́ ̀ ́ ̣ ượ

đê đâu t  nhăm tôi đa hoa P̉ ̀ ư ̀ ́ ́
 Thanh toan vôn gi a cac NH gop phân đang kê vao viêc tiêt kiêm chi ́ ́ ữ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̣

phi trong qua trinh tâp trung va phân phôi vôn.́ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ́
 Thanh toan vôn gi a cac Ngân hàng tôt se tao điêu kiên cho cac NHTM ́ ́ ữ ́ ́ ̃ ̣ ̀ ̣ ́

tăng kha năng tao tiên  ̉ ̣ ̀
 Thanh toan vôn gi a cac Ngân hàng ngay cang phat triên lam tăng ́ ́ ữ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̀

c ng vai tro kiêm soat Ngân hàng Nhà n c vê chu chuyên tiên tê ườ ̀ ̉ ́ ướ ̀ ̉ ̀ ̣
trong nên kinh tê đ c tôt h ǹ ́ ượ ́ ơ



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Cac hê thông thanh toan, chuyên vôn gi a cac ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ ữ ́Cac hê thông thanh toan, chuyên vôn gi a cac ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ ữ ́
NHNH

 Hê ̣ thông ́ T.Toań vôn gi a cac NH cua ́ ữ ́ ̉ VN
 Ph ng th c thanh toan liên hang (ươ ứ ́ ̀ T.thông va điên t )́ ̀ ̣ ử
 Ph ng th c thanh toan bu trươ ứ ́ ̀ ừ
 Ph ng th c thanh toan qua tiên g i NHNNươ ứ ́ ̀ ử
 Ph ng th c thanh toan ươ ứ ́ song biên

 Ủy nhiêm thu, chi hộ ̣ gi a hai chi nhanhữ ́
 M  tai khaon tai nhau đê thanh toanở ̀ ̉ ̣ ̉ ́

 Môt sô hê thông thanh toan ̣ ́ ̣ ́ ́ v i ớ  n cướ  
ngoaì
 Hê thông thanh toan liên hang (Interbank).̣ ́ ́ ̀
 Hê thông thanh toan bu tr  (Clearing).̣ ́ ́ ̀ ừ
 Thanh toan qua mang SWIFT.(Socity for woldwide ́ ̣

interbank finacial telecomunication)



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Cac ph ng th c tô ch c kiêḿ ươ ứ ̉ ứ ̉Cac ph ng th c tô ch c kiêḿ ươ ứ ̉ ứ ̉   soat & đôi chiêu ́ ́ ́soat & đôi chiêu ́ ́ ́
trong hoat đông thanh toan liên hang̣ ̣ ́ ̀trong hoat đông thanh toan liên hang̣ ̣ ́ ̀

 Ph ng th c Kiêm soat phân tan đôi chiêu phân tan (1951-1957)ươ ứ ̉ ́ ́ ́ ́ ́

 Ph ng th c Kiêm soat tâp trung - đôi chiêu tâp trung (1958-1963)ươ ứ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣

 Ph ng th c Kiêm soat tâp trung - đôi chiêu phân tan (1963-1991)ươ ứ ̉ ́ ̣ ́ ́ ́

 Ph ng th c kiêm soat tâp trung - đôi chiêu tâp trung (1991-1993)ươ ứ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣

 Ph ng th c Kiêm soat tâp trung - đôi chiêu phân tan (1993 )ươ ứ ̉ ́ ̣ ́ ́ ́

 Ph ng th c kiêm soat & đôi chiêu tâp trung ( t  1994 đên nay )ươ ứ ̉ ́ ́ ́ ̣ ừ ́



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

NHA1

NHA2

NHA3

NHA(n-1)

NHAn

NHB1

NHB2

NHB3

NHB(n-1)

NHBn

Ph ng th c Kiêm soat phân tan ươ ứ ̉ ́ ́Ph ng th c Kiêm soat phân tan ươ ứ ̉ ́ ́
đôi chiêu phân tan ( 1951 - 1957)́ ́ ́đôi chiêu phân tan ( 1951 - 1957)́ ́ ́



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣
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Kiêm soat tâp trung, đôi chiêu tâp trung ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣Kiêm soat tâp trung, đôi chiêu tâp trung ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣
(1958 - 1963)(1958 - 1963)



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Kiêm soat tâp trung, đôi chiêu phân tan̉ ́ ̣ ́ ́ ́Kiêm soat tâp trung, đôi chiêu phân tan̉ ́ ̣ ́ ́ ́
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1 
li

ên
 g

b
 &

 B
C

 
li

ên
 h

an
g 

đ
i

̀
S

ô Đ
C

 liên
 h

a n
g

̉
̀



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Kiêm soat & Đôi chiêu tâp trung̉ ́ ́ ́ ̣Kiêm soat & Đôi chiêu tâp trung̉ ́ ́ ́ ̣
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Đôi chiêu, tra soat́ ́ ́



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

 Khái ni mệ : Thanh toan liên hanǵ ̀  là vi c thanh toánệ , chuyên̉ v n ố
n i b  gi a các đ n v  chi nhánh ộ ộ ữ ơ ị Ngân hang̀  trong cùng h  th ngệ ố

 L ch s  phát tri n:ị ử ể
 Thanh toán liên hàng truy n th ng: phát tri n qua nhi u giai ề ố ể ề

đo n:ạ
 Theo ph ng th c ki m soát và đ i chi uươ ứ ể ố ế
 Theo cách th c chuy n giao Gi y báo liên hàng, ch ng ứ ể ấ ứ

t  thanh toánừ
 Ph ng th c chuyên tiên qua mang may tinhươ ứ ̉ ̀ ̣ ́ ́
 Ph ng th c cươ ứ huy n ti n đi n tể ề ệ ử
 Ph ng th c thanh toan điên tươ ứ ́ ̣ ử
 Ph ng th c thanh toan tâp trungtai HOươ ứ ́ ̣ ̣

K  toán thanh toán liên chi nhánh ếK  toán thanh toán liên chi nhánh ế Ngân Ngân 
hang ̀hang ̀  (chuy n ti n đi n t )ể ề ệ ử (chuy n ti n đi n t )ể ề ệ ử  



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

K  toán chuy n ti n đi n tế ể ề ệ ửK  toán chuy n ti n đi n tế ể ề ệ ử

 Khái ni m:ệ  Chuy n ti n đi n t  đ c hi u là toàn b  quá trình ể ề ệ ử ượ ể ộ
x  lý m t kho n chuy n ti n qua m ng máy vi tính k  t  khi nh n ử ộ ả ể ề ạ ế ừ ậ
đ c m t L nh chuy n ti n c a ng i phát L nh đ n khi hoàn t t ượ ộ ệ ể ề ủ ườ ệ ế ấ
vi c thanh toán cho ng i th  h ng ho c thu n  t  ng i nh n ệ ườ ụ ưở ặ ợ ừ ườ ậ
L nhệ

 Đ c đi m:ặ ể
 Đ c ho t đ ng trong môi tr ng pháp lý và chu n hóa caoượ ạ ộ ườ ẩ
 Các công đo n trong quy trình CTĐT ch  y u đ c t  đ ng hóaạ ủ ế ượ ự ộ
 Ph n tính ký hi u m t đ c cài đ t m t ch ng trình riêng v i ầ ệ ậ ượ ặ ộ ươ ớ

m c đ  đòi h i tính b o m t h t s c nghiêm ng t, thanh toán ứ ộ ỏ ả ậ ế ứ ặ
CTĐT đ t đ  an toàn tài s n r t caoạ ộ ả ấ

 Quá trình thanh toán chuy n ti n, tra soát, tr  l i tra soát, ch p ể ề ả ờ ấ
nh n…đ c ch ng trình x  lý t  đ ng do đó đ m b o tính ậ ượ ươ ử ự ộ ả ả
chính xác cao đ .ộ



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

 C¸c bªn tham gia trong chuyÓn tiÒn ®iÖn tö:
 Ng-ê i ph¸t lÖnh: 
 Ng-ê i nhËn lÖnh: 
 Ng©n hµng A: 
 Ng©n hµng B: 
 Ng©n hµng trung gian: 

 C¸c LÖnh chuyÓn tiÒn: 
 LÖnh chuyÓn Cã:
 LÖnh chuyÓn Nî cã uû quyÒn:
 LÖnh Huû lÖnh chuyÓn Nî:
 Yªu cÇu Huû lÖnh chuyÓn Cã:
 Thø tù göi LÖnh:

Nh ng quy đ nh c  b n trong ữ ị ơ ảNh ng quy đ nh c  b n trong ữ ị ơ ả
CTĐTCTĐT



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Tài kho n s  d ngả ử ụTài kho n s  d ngả ử ụ
 Tài kho n đi u chuy n v n – 5191ả ề ể ố

 Tài kho n đi u chuy n v n trong k  ho ch – 5191.01ả ề ể ố ế ạ
 Tài kho n đi u chuy n v n ngoài k  ho ch – 5191.02ả ề ể ố ế ạ
 Tài kho n đi u chuy n v n ch  thanh toán – 5191.08ả ề ể ố ờ

 Nhóm tài kho n chuy n ti n t i Chi nhánh:ả ể ề ạ
 Tài kho n chuy n ti n đi năm nay – 5111ả ể ề
 Tài kho n chuy n ti n đ n năm nay – 5112ả ể ề ế
 Tài kho n đ n có sai sót ch  x  lý – 5113ả ế ờ ử

 Nhóm tài kho n chuy n ti n t i H i S :ả ể ề ạ ộ ở
 TK chuy n ti n đi năm nay t i HS  - 5131ể ề ạ ở
 TK chuy n ti n đ n năm nay t i HS  - 5132ể ề ế ạ ở
 TK chuy n ti n đ n năm nay ch  x  lý t i HS  - 5133ể ề ế ờ ử ạ ở



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

 TK đi u chuy n v n – 5191ề ể ố
 Nôi dung̣ : Dung đê hach toan sô vôn điêu chuyên đi, sô vôn ̀ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ ́

điêu chuyên đên gi a Hôi s  chinh v i cac chi nhanh trong ̀ ̉ ́ ữ ̣ ở ́ ớ ́ ́
cung hê thông̀ ̣ ́ .

 Tai khoan nay m  tai Hôi so chinh & cac chi nhanh Ngân hang ̀ ̉ ̀ ở ̣ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̀
tham gia thanh toan điên t . Tai H.O tai khoan 5191 m  cho ́ ̣ ử ̣ ̀ ̉ ở
t ng chi nhanh tr c thuôc co quan hê điêu chuyên vôn. Tai cac ừ ́ ự ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ́
chi nhanh m  tai khoan theo Hôi s  chinh́ ở ̀ ̉ ̣ ở ́

Tài kho n s  d ngả ử ụTài kho n s  d ngả ử ụ

TK đi u chuy n v nề ể ố

S  v n đi u ố ố ề
chuy n điể

S  v n đi u ố ố ề
chuy n đ nể ế

ho cặDN: DC:



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Tài kho n s  d ngả ử ụTài kho n s  d ngả ử ụ

TK đi u chuy n v n - 5191ề ể ố

S  v n đi u chuy n điố ố ề ể S  v n đi u chuy n ố ố ề ể
đ nế

ho cặ
DN: DC:

- LCN  điợ

- LCCó đ nế - LCN  đ nợ ế

- LCCó đi



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

 TK đi u chuy n v n ch  thanh toán – 5191.08ề ể ố ờ
 N i dung: ph n ánh các L nh thanh toán đ n có sai sót ộ ả ệ ế

ch  x  lýờ ử

Tài kho n s  d ngả ử ụTài kho n s  d ngả ử ụ

TK 5191.08

- LCN  đ n có sai sót ợ ế
ch  x  lýờ ử

- LCCó đ n có sai sót ế
đã x  lýử

- LCCó đ n có sai sót ế
ch  x  lýờ ử

- LCN  đ n có sai sót ợ ế
đã x  lýử

DN: LCN  đ n có sai ợ ế
sót ch a x  lýư ử

DC: LCCó đ n có sai sót ế
ch a x  lýư ử



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Thanh toán chuy n ti n t i NHAể ề ạThanh toán chuy n ti n t i NHAể ề ạ
 Ki m soát và l p L nh chuy n ti n đi:ể ậ ệ ể ề

KÕ to¸n viªn 
g iao  dÞch

KÕ to¸n viªn 
CTĐT

KiÓm s o¸t viªn

DuyÖt truyÒn LÖnh 
lªn Trung t©m

Kh¸ch hµng

Sai

Sai

Sai

Sai

Đúng

Đúng

Ch ngtứ ừ

Ch ngtứ ừ

Ch ngtứ ừ

File

L nhệ

Đúng



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Thanh toán chuy n ti n t i NHAể ề ạThanh toán chuy n ti n t i NHAể ề ạ

TK 5191TK t.h p/KHợ TK t.h p/KHợ

L nh chuy n Có ệ ể
đi

L nh chuy n N  điệ ể ợ

(Ct  đã đb k/n tto)ừ

TK 4599/KH

L nh chuy n N  điệ ể ợNh n t.báo CNLCNậ

(Ct  ch a đb k/n tto)ừ ư



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

T i trung tâm thanh toánạT i trung tâm thanh toánạ
 Nh n L nh đ n t  NHA, KS và truy n ti p L nh đi NHBậ ệ ế ừ ề ế ệ

TK 5191.08

TK 5191/NHA TK 5191/NHB

L nh chuy n Nệ ể ợ  

L nh chuy n Cóệ ể  

LCN ch  x  lýờ ử  LCN đã x  lýử  

LCC ch  x  lýờ ử  
LCC đã x  lýử  



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Thanh toán chuy n ti n t i NHBể ề ạThanh toán chuy n ti n t i NHBể ề ạ

TK 5191TK t.h p/KHợ TK t.h p/KHợ

L nh chuy n Có ệ ể
đ nế

L nh chuy n N  đ nệ ể ợ ế
(Đ  k/n tto)ủ

TK 5191.08

(Không đ  k/n tto)ủ

L nh chuy n N  đ nệ ể ợ ế

L p LCN tr  l iậ ả ạ



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Đ i chi u trong CTĐTố ếĐ i chi u trong CTĐTố ế
 Vi c đ i chi u chuy n ti n đ c th c hi n cho ệ ố ế ể ề ượ ự ệ

t ng ngày riêng bi t k t thúc kh p đúng ngay ừ ệ ế ớ
trong ngày

 Các đ n v  l p và g i Báo cáo chuy n ti n  trong ơ ị ậ ử ể ề
ngày t i Trung tâmớ

 Trung tâm Ki m soát và đ i chi u th c hi n đ i ể ố ế ự ệ ố
chi u kh p đúng các L nh chuy n ti n trong ế ớ ệ ể ề
toàn h  th ng.ệ ố



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

 K t qu  đ i chi u kh p đúng ph i đ m b o:ế ả ố ế ớ ả ả ả

Tæng sè chuyÓn tiÒn 
®i cña c ç ®¬n vÞ NH 

trong ngµy
(sè  mãn vµ sè  tiÒn)

=
Tæng sè chuyÓn tiÒn 
®Õn Trung t©m trong 

ngµy
 (sè  mãn vµ sè  tiÒn)

Tæng sè chuyÓn tiÒn do 
Trung t©m ®· chuyÓn ®i 
cho c ç ®¬n vÞ NH trong 

ngµy 
(sè  mãn vµ sè  tiÒn)

=
Tæng sè chuyÓn tiÒn 
®Õn c ç ®¬n vÞ NH 
®· nhËn ®îc trong 

ngµy 
(sè  mãn vµ sè  tiÒn)

Đ i chi u trong CTĐTố ếĐ i chi u trong CTĐTố ế



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Tæng sè 
chuyÓn 

tiÒn ®i cña 
Trung t©m 
trong ngµy 
(sè  mãn vµ 

sè  tiÒn)

=

Tæng sè 
chuyÓn 

tiÒn ®Õn 
Trung 

t©m trong 
ngµy (sè  

mãn vµ sè  
tiÒn)

+

Tæng sè chuyÓn 
tiÒn ®Õn chê xö 
lý cña (nh÷ng) 

ngµy h«m tríc ®· 
®îc xö lý trong 
ngµy t¹i Trung 

t©m (sè  mãn vµ 
sè  tiÒn)

-

Tæng sè 
chuyÓn tiÒn 

®Õn chê xö lý 
ph ţ sinh trong 
ngµy t¹i Trung 
t©m (sè  mãn 
vµ sè  tiÒn)

Tæng sè 
chuyÓn 

tiÒn ®i cña 
c ç ®¬n vÞ 
NH trong 
ngµy (sè  

mãn vµ sè  
tiÒn)

=

Tæng sè 
chuyÓn 

tiÒn ®Õn 
cña c ç 
®¬n vÞ 

NH trong 
ngµy (sè  

mãn vµ sè  
tiÒn)

+

Tæng sè 
chuyÓn tiÒn 

®Õn chê xö lý 
ph ţ sinh (míi) 
trong ngµy t¹i 
Trung t©m 

(sè  mãn vµ sè  
tiÒn)

-

Tæng sè chuyÓn 
tiÒn ®Õn chê xö 
lý cña (nh÷ng) 

ngµy h«m tríc ®· 
®îc xö lý trong 
ngµy t¹i Trung 

t©m (sè  mãn vµ 
sè  tiÒn)

Đ i chi u trong CTĐTố ếĐ i chi u trong CTĐTố ế



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Đi u ch nh sai sót trong CTĐTề ỉĐi u ch nh sai sót trong CTĐTề ỉ

 Nguyên t c:ắ
 Đ m b o s  th ng nh t s  li u gi a NHA, Trung ả ả ự ố ấ ố ệ ữ

tâm thanh toán và NHB
 Sai l m  đâu ph i do b  ph n đó, NH đó s a sai, ầ ở ả ộ ậ ử

tuy t đ i không s a sai hệ ố ử ộ



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

 Sai thi u: ế

Đi u ch nh sai sót t i NHAề ỉ ạĐi u ch nh sai sót t i NHAề ỉ ạ

=> L p L nh chuy n ti n b  sungậ ệ ể ề ổ

=> L nh cùng vệ ế

=> N i dung ghi rõ: “Chuy n  b  sung theo  L nh…s …ộ ể ổ ệ ố
ngày…tháng…năm…”

=> H ch toán nh  L nh m iạ ư ệ ớ

ST trên L nh < ST trên Ctệ ừ



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Vi du vê sai thiêú ̣ ̀ ́Vi du vê sai thiêú ̣ ̀ ́

VD1:Ch ng t  800tr, - LCC 80tr; ứ ừ
VD2: Ch ng t  800, -LCN 500ứ ừ

TgKKH/KH5111 or 5191.01 
80tr

LCC sai

LCC BX
720tr

TgKKH/KH

459/KH

500tr

500tr500tr

300tr

300tr300tr

TgĐBTto/KH5112 or 5191.01 
80tr

LCC sai

LCC BX
720tr

TgKKH/KH

500tr
300trNHA

NHB



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Đi u ch nh sai sót t i NHAề ỉ ạĐi u ch nh sai sót t i NHAề ỉ ạ

 Sai th a: ừ ST trên L nh > ST trên Ctệ ừ
 Đ i v i L nh chuy n Cóố ớ ệ ể  

 L p và g i Yêu c u h y L nh chuy n Có sang NHBậ ử ầ ủ ệ ể  
 Tr  l i ti n cho KH ngay:ả ạ ề

 N u nh n đ c LCCó tr  l i t  NHB => t t toán 3614 ế ậ ượ ả ạ ừ ấ

N  TK 3614/ng i gây sai sótợ ườ

Có TK thích h p/KHợ

 N u nh n đ c t  ch i Yêu c u h y LCCó => quy ế ậ ượ ừ ố ầ ủ
trách nhi m cho ng i gây sai sót đ  t t toán 3614 ệ ườ ể ấ



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Đi u ch nh sai sót t i NHAề ỉ ạĐi u ch nh sai sót t i NHAề ỉ ạ

 Đ i v i L nh chuy n N :ố ớ ệ ể ợ  

 L p và g i L nh h y L nh chuy n N  sang ậ ử ệ ủ ệ ể ợ NHB

 N u thu đ c ti n t  khách hàng => t t toán 3614 ế ượ ề ừ ấ

N  TK 4599/KHợ
N  TK 4211/KHợ
N  TK 3614/ng i gây sai sótợ ườ

Có 5191

 N u không thu đ c ti n t  KH => quy trách nhi m ế ượ ề ừ ệ
cho ng i gây sai sót đ  t t toán 3614 ườ ể ấ



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Vi du vê sai th á ̣ ̀ ừVi du vê sai th á ̣ ̀ ừ
VD1:Ch ng t  80tr, - LCC 800trứ ừVD1:Ch ng t  80tr, - LCC 800trứ ừ

5112 or 5191.015111 or 5191.01 
800tr

5112 or 5191.01 
80tr ST đunǵ

720tr

TgKKH/KH

NHBTgKKH/KH

LCC sai

Nêu TK đú ̉

5013; 5191.08

3614/NVi

720tr

720tr

720tr

5111 or 5191.01
800tr Đa tra choKH̃ ̉

TMTQ

720tr

720tr

Tra soat NHÁ

YC huy LCC 720tr̉

LCC sai 800 tr

Tra lai NHA: LCC 720 tr̉ ̣

NHA



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

 Sai ng c v :ượ ế
 L nh chuy n Có l p thành L nh chuy n Nệ ể ậ ệ ể ợ
 L nh chuy n N  l p thành L nh chuy n Cóệ ể ợ ậ ệ ể

 X  lý:ử  
 T ng t  s a sai đ i v i tr ng h p Sai th aươ ự ử ố ớ ườ ợ ừ
 C ng thêm b c:ộ ướ  L p L nh m i đúng chuy n điậ ệ ớ ể

Đi u ch nh sai sót t i NHAề ỉ ạĐi u ch nh sai sót t i NHAề ỉ ạ



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

 Sai thi u:ế
 Đi n tra soát ngay NHAệ
 Nh n đ c L nh b  sung h ch toán nh  L nh m iậ ượ ệ ổ ạ ư ệ ớ

 Sai th a:ừ
 Phát hi n tr c khi h ch toán vào tài kho n c a KH:ệ ướ ạ ả ủ

    Nguyên t c:ắ  
 H ch toán cho khách hàng theo s  ti n Đúngạ ố ề
 S  ti n chênh l ch th a h ch toán vào TK đi u chuy n ố ề ệ ừ ạ ề ể

v n ch  thanh toánố ờ

Đi u ch nh sai sót t i NHBề ỉ ạĐi u ch nh sai sót t i NHBề ỉ ạ



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

 Đ i v i L nh chuy n Có:ố ớ ệ ể
N  TK 5191.01ợ

Có TK 4211/KH

Có TK 5191.08
 Khi nh n đ c Yêu c u h y LCCó t  NHAậ ượ ầ ủ ừ
 L p L nh chuy n Có tr  l i và h ch toán:ậ ệ ể ả ạ ạ

N  TK 5191.08ợ

Có TK 5191.01

Đi u ch nh sai sót t i NHBề ỉ ạĐi u ch nh sai sót t i NHBề ỉ ạ



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

 Đ i v i L nh chuy n N :ố ớ ệ ể ợ
N  TK thích h p c a KHợ ợ ủ

N  TK 5191.08ợ
Có TK 5191.01

 Khi nh n đ c L nh h y LCN  t  NHAậ ượ ệ ủ ợ ừ
 NHB h ch toán:ạ

N  TK 5191.01ợ

Có TK 5191.08

Đi u ch nh sai sót t i NHBề ỉ ạĐi u ch nh sai sót t i NHBề ỉ ạ



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

 Phát hi n sau khi đã h ch toán vào TK c a KH:ệ ạ ủ
 Đ i v i L nh chuy n Có:ố ớ ệ ể
 Khi nh n đ c Yêu c u h y LCCó t  NHA:ậ ượ ầ ủ ừ
 N u TK c a KH đ  kh  năng đ  thanh toán, l p LCCó ế ủ ủ ả ể ậ

tr  l i NHA ti n và h ch toán:ả ạ ề ạ
N  TK 4211/KHợ

Có TK 5191
 N u TK c a KH không đ  kh  năng đ  thanh toán, thông ế ủ ủ ả ể

báo cho KH, trong vòng 2 gi  làm vi c KH n p ti n vào TK ờ ệ ộ ề
thì h ch toán bình th ng.ạ ườ

 Sau 2 gi  làm vi c KH không n p đ  ti n vào TK, NHB ờ ệ ộ ủ ề
đ c quy n t  ch i Yêu c u h y LCCó, ghi Nh p STD ượ ề ừ ố ầ ủ ậ
Yêu c u h y LCCó ch a th c hi n đ  tích c c thu h i ầ ủ ư ự ệ ể ự ồ
ti n cho NHAề

Đi u ch nh sai sót t i NHBề ỉ ạĐi u ch nh sai sót t i NHBề ỉ ạ



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

 Đ i v i L nh chuy n Nố ớ ệ ể ợ:
 Khi nh n đ c L nh h y LCN  t  NHA, NHB ậ ượ ệ ủ ợ ừ

h ch toán tr  l i ti n cho KH:ạ ả ạ ề
N  TK 5191ợ

Có TK 4211/KH

Đi u ch nh sai sót t i NHBề ỉ ạĐi u ch nh sai sót t i NHBề ỉ ạ

 Các sai sót khác (ngoài s  ti n):ố ề
 Nguyên t c:ắ  Tr  l i NHA L nh saiả ạ ệ
 Trình t :ự
 Ti p nh n L nh đ n vào TK 5191.08ế ậ ệ ế
 L p L nh cùng v  tr  l i đ  t t toán TK 5191.08ậ ệ ế ả ạ ể ấ



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

K  toán nghi p v  TTBTế ệ ụK  toán nghi p v  TTBTế ệ ụ
 Khái ni m:ệ

TTBT là ph ng th c thanh toán v n gi a các NH. Qua ươ ứ ố ữ
nghi p v  này, các NH th c hi n thu h , chi h  NH b n và ệ ụ ự ệ ộ ộ ạ
s  thanh toán s  chênh l ch (thu h  - chi h ) ngay trong ẽ ố ệ ộ ộ
ngày

 Ý nghĩa:
 TTBT có vai trò h t s c quan tr ng giúp vi c thanh toán v n ế ứ ọ ệ ố

gi a các NH đ c nhanh chóng, sòng ph ngữ ượ ẳ
 Do vi c gi i quy t thanh toán ngay trong ngày nên TTBT ệ ả ế

giúp cho vi c gi i quy t ngu n v n nhanh, t o đi u kiên ệ ả ế ồ ố ạ ề
cho c  KH và NH tranh th  ngu n v n.ả ủ ồ ố

 Do vi c thanh toán ch  th c hi n ph n chênh l ch nên ệ ỉ ự ệ ầ ệ
TTBT ti t ki m đ c r t nhi u chi phí: chi phí thanh toán, ế ệ ượ ấ ề
chi phí ngu n v nồ ố



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

 Ti n trình phát tri n c a TTBT:ế ể ủ
 Giai đo n đ u nh ng năm 90:ạ ầ ữ

 Giao nh n ch ng t  tr c ti p t i phiên giao d ch TTBTậ ứ ừ ự ế ạ ị
 C  s  pháp lý là ch ng t  gi yơ ở ứ ừ ấ
 2 nhóm ch ng t  đ c giao nh nứ ừ ượ ậ

 G n đây:ầ
 M t s  NH n i m ng v i nhau và v i NH ch  trì, truy n ộ ố ố ạ ớ ớ ủ ề

các B ng kê TTBT => t ng h p s  li u nhanhả ổ ợ ố ệ
 C  s  pháp lý v n là ch ng t  gi yơ ở ẫ ứ ừ ấ

 Hi n nay:ệ
 Áp d ng TTBT đi n t : c  s  pháp lý là ch ng t  đi n tụ ệ ử ơ ở ứ ừ ệ ử
 Toàn b  quy trình đ c th c hi n qua m ng máy tính, các ộ ượ ự ệ ạ

đ n v  thành viên k t n i tr c ti p v i máy ch  c a Trung ơ ị ế ố ự ế ớ ủ ủ
tâm TTBT đ  th c hi n g i L nh thanh toán đi và nh n ể ự ệ ử ệ ậ
Lênh thanh toán đ nế

K  toán nghi p v  TTBTế ệ ụK  toán nghi p v  TTBTế ệ ụ



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

n Các bên tham gia :
n NH ch  trì TTBT đi n t  ủ ệ ử
n Trung tâm x  lý k  thu t TTBT đi n t  ử ỹ ậ ệ ử
n NH thành viên tr c ti p tham gia TTBT đi n tự ế ệ ử
n NH thành viên gián ti p tham gia TTBT đi n tế ệ ử 

n Các L nh chuy n ti n:ệ ể ề  
n L nh chuy n Có:ệ ể
n L nh chuy n N  có u  quy n:ệ ể ợ ỷ ề
n L nh Hu  l nh chuy n N :ệ ỷ ệ ể ợ
n Yêu c u Hu  l nh chuy n Có:ầ ỷ ệ ể

Quy đ nh c  b n trong TTBT đi n ị ơ ả ệQuy đ nh c  b n trong TTBT đi n ị ơ ả ệ
tửtử



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

n Ph m vi đi u ch nhạ ề ỉ
n Th c hi n bù tr  qua m ng máy tính v i các kho n thanh toán có giá ự ệ ừ ạ ớ ả

tr  ị d i 500.000.000 VNĐ.ướ
n T t c  các kho n ấ ả ả chuy n Nể ợ trong thanh toán bù tr  đi n t  đ u ừ ệ ử ề

ph i có u  quy nả ỷ ề  tr cướ
n Nguyên t c thanh toán trong TTBT đi n tắ ệ ử

n NH ch  trì th c hi n x  lý bù tr  các L nh thanh toán và thanh toán ủ ự ệ ử ừ ệ
k t qu  thanh toán bù tr  cho NH thành viên ế ả ừ

n Các NHTV ph i chu n b  đ y đ  kh  năng thanh toán c a mình đ i ả ẩ ị ầ ủ ả ủ ố
v i t t c  các kho n ph i tr  cho NH khác trong TTBT đi n t . ớ ấ ả ả ả ả ệ ử

n Trong tr ng h p TKTG c a NH thành viên b  thi u kh  năng chi ườ ợ ủ ị ế ả
tr  x  lý nh  sau: ả ử ư

n N u t i th i đi m th c hi n phiên TTBT ế ạ ờ ể ự ệ
n N u đ n th i đi m quy t toán TTBT đi n t  trong ngày ế ế ờ ể ế ệ ử

Quy đ nh c  b n trong TTBT đi n ị ơ ả ệQuy đ nh c  b n trong TTBT đi n ị ơ ả ệ
tửtử



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

 TK TTBT c a NH ch  trì:ủ ủ
 N i dung: ộ Dùng đ  h ch toán k t qu  TTBT c a ể ạ ế ả ủ

NH ch  trì đ i v i các NH thành viên tham gia ủ ố ớ
TTBT

Tài kho n s  d ngả ử ụTài kho n s  d ngả ử ụ

K t c u:ế ấ
5011

S  chênh l ch ố ệ
các NH thành 
viên ph i trả ả

S  chênh l ch ố ệ
các NH thành 
viên ph i thuả

K t thúc phiên giao d ch TTBT, tài kho n này h t s  ế ị ả ế ố
dư



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Tài kho n TTBT c a NH thành viên:  5012ả ủ
    Tài kho n này đ c m  t i các NHTV tham gia TTBTả ượ ở ạ
-  N i dung:ộ  Dùng đ  h ch toán toàn b  các kho n ph i ể ạ ộ ả ả
TTBT v i các NH khác.ớ
-  K t c u:ế ấ  Tài kho n này đ c h ch toán theo 2 giai ả ượ ạ
đo n: TTBT đi và TTBT đ nạ ế

Tài kho n s  d ngả ử ụTài kho n s  d ngả ử ụ



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Tài kho n s  d ngả ử ụTài kho n s  d ngả ử ụ

Giai 
đoạn 
TTBT 

đi

 Giai 
đoạn 
TTBT 
đến

5012

DN :ợ  S  chênh l ch ph i    (ho c) ố ệ ả ặ DCó: S  chênh l ch ph iố ệ ả
thu trong TTBT ch a t.toán ư            tr  trong TTBT ch a t.toánả ư

Chi hô (n-1) NHTV# ̣
(Các kho n ph i thu ) ả ả

Thu hô (n-1) NHTV# ̣
(Các kho n ph i Tra )ả ả ̉

(n-1)NH # đa thu hô NH ̃ ̣
minh̀  (s  ti n chênh ố ề l ch ph i ệ ả

thu trong TTBT) 

(n-1)NH # đa chi hô NH ̃ ̣
minh̀  (s  ti n chênh ố ề l ch ph i ệ ả

tr  trong TTBT)ả

=> Tài kho n này sau khi k t thúc TTBT ph i h t s  d .ả ế ả ế ố ư

Thanh toán s  chênh l ch ố ệ
ph i tr  v i NHCTrìả ả ớ

Thanh toán s  chênh l ch ố ệ
ph i thu v i NHCTrìả ớ

(ho c)ặThanh toán s  chênh l ch ố ệ
ph i tr  v i NHCTrìả ả ớ



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Ch ng t  s  d ng trong TTBT đi n tứ ừ ử ụ ệ ửCh ng t  s  d ng trong TTBT đi n tứ ừ ử ụ ệ ử

Ch ng t  g c dùng làm c  s  l p L nh thanh toán:ứ ừ ố ơ ở ậ ệ  là 
các ch ng t  thanh toán s  d ng đ  chuy n ti n theo ứ ừ ử ụ ể ể ề
quy đ nh hi n hành (ch ng t  thanh toán không dùng ị ệ ứ ừ
TM).

Ch ng t  ghi s  trong TTBT đi n t :ứ ừ ổ ệ ử  là các L nh thanh ệ
toán và các B ng k t qu  TTBT đi n t  do NHNN quy ả ế ả ệ ử
đ nh. L nh thanh toán d i d ng ch ng t  đi n t  ị ệ ướ ạ ứ ừ ệ ử
ph i đáp ng các chu n d  li u do NHNN quy đ nh. ả ứ ẩ ữ ệ ị



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Thu hô (n-1)Ngân hang ̣ ̀
thanh viên con lai:̀ ̀ ̣  100tỷ

Chi hô (n-1)Ngân hang ̣ ̀
thanh viên con lai: 70tỳ ̀ ̣ ̉ 

Phai tra (n-1)Ngân hang ̉ ̉ ̀
thanh viên con lai:̀ ̀ ̣  30tỷ

(n-1)NH thanh viên khac ̀ ́
đa thu hô NH minh:120 tỹ ̣ ̀ ̉(n-1)NH thanh viên con lai ̀ ̀ ̣

phai tra cho NH minh:̉ ̉ ̀  40tỷ
(n-1)NH thanh viên khac ̀ ́
đa chi hô NH minh:80 tỹ ̣ ̀ ̉

Chênh lêch rong sau khi bu tr : + 10 tỵ ̀ ̀ ừ ̉

Khoan Chênh lêch nay NH chu tri se thanh toan ̉ ̣ ̀ ̉ ̀ ̃ ́
vao tai khoan tiên g i tai NHNN ̀ ̀ ̉ ̀ ử ̣  

Tr c khi đi ướ
Bu tr̀ ừ

NHNN thanh 
toan chênh ́
lêch rong̣ ̀

Sau khi đi 
bu tr̀ ừ



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Quy trinh thanh toan bu tr̀ ́ ̀ ừQuy trinh thanh toan bu tr̀ ́ ̀ ừ

NH 
Chu trỉ ̀

BK lênh đị

BK lênh đị

Bkê 12 (or lênh Thanh toan)+Ct , Cac Ct  ch a hach toaṇ ́ ừ ́ ừ ư ̣ ́

Bkê 12 (or lênh Thanh toan)+ Ct , Cac Ct  ch a hach toaṇ ́ ừ ́ ừ ư ̣ ́

BTToan 14́

BKQua 15̉

BKQua 15̉

$

Bank

$

Bank

BTToan 14́



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

K  toán TTBT t i NHTV điế ạK  toán TTBT t i NHTV điế ạ

TK 5012TK t.h p/KHợ TK t.h p/KHợ

L nh chuy n Có ệ ể
đi

L nh chuy n N  điệ ể ợ

(Ct  đã đb k/n tto)ừ

TK 4599/KH

L nh chuy n N  điệ ể ợNh n t.báo CNLCNậ

(Ct  ch a đb k/n tto)ừ ư



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

K  toán TTBT t i NH ch  trìế ạ ủK  toán TTBT t i NH ch  trìế ạ ủ

TK 5011
TK TG/NHTV 

ph i thuả
TK TG/NHTV 

ph i trả ả
xxxxxx

Tr  cho NHTV ả
đ c h ngượ ưở

Thu c a NHTV ủ
ph i trả ả



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

TK 5012TK t.h p/KHợ TK t.h p/KHợ

L nh chuy n Có ệ ể
đ nế

L nh chuy n N  đ nệ ể ợ ế

(Đ  k/n tto)ủ

TK ph i thuả

(Không đ  k/n tto)ủ

LCN  đ nợ ế

K  toán TTBT t i NHTV đ nế ạ ếK  toán TTBT t i NHTV đ nế ạ ế

TK 5012 
(phiên sau)

TK 1113

xxx

Tto s  CL ph i ố ả
trả

Tto s  CL ph i thuố ả

LCN  tr  l iợ ả ạ



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Kê toan ph ng th c thanh toan t ng lân qua ́ ́ ươ ứ ́ ừ ̀
tai khoan tiên g i tai NHNǸ ̉ ̀ ử ̣

 Khai niêḿ ̣
 Điêu kiên ap dung̀ ̣ ́ ̣
 Nguyên tăc thanh toan ́ ́



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Ng i tra tiênườ ̉ ̀ Ng i thu h ngườ ̣ ưở
Sales

$

BankTCTD bên mua

$

Bank

TCTD bên bań

$

Bank

NHNN tinh X̉

$

Bank

NHNN tinh Ỷ
$

$

Accounts Receivable

$

$

Accounts Payable

$

$

Accounts Payable

$

$

Accounts Receivable

Quy trinh thanh toan t ng lân qua tai khoan ̀ ́ ừ ̀ ̀ ̉Quy trinh thanh toan t ng lân qua tai khoan ̀ ́ ừ ̀ ̀ ̉
tai NHNṆtai NHNṆ



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

S  đô hach toanơ ̀ ̣ ́S  đô hach toanơ ̀ ̣ ́

TCTD bên mua TCTD bên bań

NHNN tinh X̉ NHNN tinh Ỷ

TgTai NHNṆTgTai NHNṆ Tiên g i/KH̀ ửTiên g i/KH̀ ử

51115111 Tiên g i/TCTD̀ ửTiên g i/TCTD̀ ử Tiên g i/TCTD̀ ửTiên g i/TCTD̀ ử 5112Tiên g i/KH̀ ử5112Tiên g i/KH̀ ử

TgTai NHNṆTgTai NHNṆTiên g i/KH̀ ửTiên g i/KH̀ ử



Tai liêu dung cho l prung tâm đao tao HVNH̀ ̣ ̀ ớ ̀ ̣

Ng i tra tiênườ ̉ ̀ Ng i thu h ngườ ̣ ưở
Sales

$

BankTCTD bên mua

$

Bank

TCTD bên bań

$

Bank

NHNN tinh X̉

$

Bank

NHNN tinh Ỷ
$

$

Accounts Receivable

$

$

Accounts Payable

$

$

Accounts Payable

$

$

Accounts Receivable

Quy trinh thanh toan song biêǹ ́Quy trinh thanh toan song biêǹ ́
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